	SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
ĐỒNG THÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 445/TB-BVCTĐT
	              Cao Lãnh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

	V/v thông báo mời chào giá
 May trang phục cho nhân viên y tế, quần áo bệnh nhân năm 2026
	



Kính gửi: Các Công ty may trang phục y tế tại Việt Nam

	Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: May trang phục cho nhân viên y tế, quần áo bệnh nhân năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:
	I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
	1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.
	- Điện thoại: 02773 899192; 0974199299
	3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
	- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
[bookmark: _GoBack]	4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2026.
	Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét
	5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký. 
	II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Danh mục hàng hoá và yêu cầu về chất lượng vải (Phụ lục đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, Đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
	3. Các thông tin khác (nếu có): 
- Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm.
- Nhà thầu cung cấp phiếu kiểm nghiệm kèm theo báo giá để đối chiếu.

Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên./.

	 * Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Phòng KHTH-CNTT (Đăng Website b/viện);
   - Lưu: VT, TCHC.
 
	Q. GIÁM ĐỐC



Võ Thị Xuân Uyên





PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG VẢI
1. Danh mục, mô tả, số lượng hàng hóa
	Stt
	Danh mục hàng hoá
	Mô tả hàng hoá
	Đvt
	Số lượng

	a. Trang phục cho nhân viên y tế
	
	476

	01
	Trang phục chuyên môn Bác sĩ
	1. Áo vải Kate 
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2.Quần vải kaki thun
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
3. Mũ: Màu sắc trắng
	Bộ
	106

	02
	Trang phục chuyên môn Dược sĩ
	1. Áo vải Kate 
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2.Quần vải kaki thun
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
3. Mũ: Màu sắc trắng
	Bộ
	50

	03
	Trang phục chuyên môn Điều dưỡng
	1. Áo vải Kate 
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương rộng 0,5cm.
2.Quần vải kaki thun
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
3.Mũ: Màu sắc trắng
	Bộ
	128

	04
	Trang phục chuyên môn Kỹ thuật viên
	1.Áo vải Kate
a) Màu sắc: Màu trắng
b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 
2.Quần vải kaki thun
a) Màu sắc trắng
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
3.Mũ: Màu sắc trắng
	Bộ
	70

	05
	Trang phục viên chức Hành chính
	1. Áo vải Kate
a) Màu sắc: Màu xanh dương 
Chất liệu: Vải kate cao cấp sọc đứng nhuyễn hoặc caro nhỏ hoặc tương đương
b) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay.
2.Quần vải Kaki thun hoặc tương đương
a) Màu sắc: Màu xanh sẫm, xanh đen hoặc đen
b) Kiểu dáng quần 2ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
	Bộ
	52

	06
	Trang phục chuyên môn hộ lý
	1. Áo vải Kate ford
a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình
b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông: phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái
2. Quần vải Kaki thun
Màu sắc: Xanh hòa bình
Kiểu dáng: quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau
3. Mũ: cùng chất liệu với áo
	Bộ
	40

	07
	Trang phục chuyên môn nhân viên bảo trì, lái xe cấp cứu
	1. Vải Kate ford
a) Màu sắc: Xanh đen
b) Kiểu dáng: 
Áo kiểu cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần vải Kaki không thun
a) Màu sắc: Xanh đen hoặc đen
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
	Bộ
	12

	08
	Trang phục chuyên môn bảo vệ
	1. Áo vải Kate ford
a) Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm 
b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần vải Kaki không thun
a) Màu sắc: Xanh đen hoặc đen
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
3. Mũ:  kiểu kêpi cùng màu với áo
	Bộ
	08

	09
	Trang phục của khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn: Người tiệt khuẩn
	1. Áo vải Kate ford:
a) Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần vải Kate ford:
a) Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
Màu sắc: Theo màu sắc của áo.
	Bộ
	02

	10
	Trang phục của khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn: Áo choàng mổ
	Áo vải Kaki chéo 2/1:
a) Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
b) Kiểu dáng: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau.
	Bộ
	08

	b. Trang phục của người bệnh
	
	270

	11
	Trang phục của người bệnh
	1. Áo Kate silk:
a) Màu sắc: Xanh lam;
b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi.
2. Quần Kate silk
a) Màu sắc: Xanh lam;
b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, quần lưng thun, dây rút, có 1 túi sau.
* Kích thước: theo size của bệnh viện.
	Bộ
	200

	12
	Trang phục của sản phụ (Bệnh nhân trĩ)
	1. Áo Kate silk:
a) Màu sắc: Màu xanh lam hoặc màu hồng hoặc nền màu sáng có họa tiết màu sẫm;
b) Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài quá mông.
2. Chân váy Kate silk:
a) Màu sắc: Cùng màu với màu sắc của áo;
b) Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 cm.
	Bộ
	70


2. Yêu cầu về chất lượng vải: Nhà thầu cung cấp phiếu kiểm nghiệm của các Trung tâm thí nghiệm thuộc phân viện dệt may tại Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn theo phương pháp thử nghiệm của loại vải.





MẪU BÁO GIÁ

Tên đơn vị báo giá…..	        						   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……				              			      			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
				
BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

	Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
	1. Báo giá cho hàng hoá và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục hàng hoá 
	Mô tả hàng hoá 
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	

	Số tiền bằng chữ:
(Tổng giá trị đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển giao hàng).


	(Gửi kèm các tài liệu Phiếu kiểm nghiệm để chứng minh về thông số kỹ thuật)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày ký.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……,, ngày…..tháng…..năm…….
									Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp														         (Ký tên, đóng dấu)		
	
